
DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

(Kèm theo Văn bản công bố số:       / BCB-BVĐKKVMV ngày    / 8/2025 của Bệnh viện ĐKKV Mèo Vạc) 

 

1.  Bác sỹ với phạm vi hành nghề Y khoa  

TT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Chức 

danh 

chuyên 

môn 

Số CCHN Ngày cấp Phạm vi hành nghề 

1 Hoàng Hoa Màn 
Chuyên 

khoa II 
Gây Mê Bác sỹ 

001506/HAG-

CCHN 

26/6/2013 

 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

2 Nông Quang Tân 
Chuyên 

khoa I 
Ngoại Bác sỹ 

001247/HAG-

CCHN 
13/6/2013 

Khám chữa bệnh đa khoa, thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được 

giám đốc Sở Y tế phê duyệt. Phạm vi bổ 

sung: Thực hiện siêu âm tổng quát. 

3 Giàng Văn Long 
Chuyên 

khoa I 
Ngoại Bác sỹ 

004235/HAG-

CCHN 
08/02/2018 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa. Khám 

bệnh chữa bệnh chuyên khoa ngoại. 

4 Lò Thanh Cường 
Chuyên 

khoa I 
Gây Mê Bác sỹ 

003521/HAG-

CCHN 
07/4/2016 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

5 Vương Minh Phía 
Chuyên 

khoa I 

Hồi sức cấp 

cứu 
Bác sỹ 

001279/HAG-

CCHN 
13/6/2013 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

6 Đỗ Mạnh Hiểu 
Chuyên 

khoa I 
Phụ sản Bác sỹ 

004106/HAG-

CCHN 
08/9/2017 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa. Bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên môn: khám 

bệnh chữa bệnh chuyên khoa sản  phụ 

khoa. 

7 Bùi Mạnh Hùng 
Chuyên 

khoa I 

Hồi sức cấp 

cứu 
Bác sỹ 

004112/HAG-

CCHN 
08/9/2017 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa HSCC 

8 Vương Thị Xinh 
Chuyên 

khoa I 
Nhi Bác sỹ 

001242/HAG-

CCHN 
02/8/2018 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; Khám 

bệnh chữa bệnh chuyên khoa nhi. 

Phụ lục 1 
 



9 Sùng Thị Mai 
Chuyên 

khoa I 

Truyền 

Nhiễm 
Bác sỹ 

003153/HAG-

CCHN 
21/12/2015 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, khám 

bệnh chữa bệnh chuyên khoa nội truyền 

nhiễm. Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn khác theo danh mục được giám đốc 

sở y tế phê duyệt. Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tiết-Đái tháo đường. 

10 Cẩu Thị Máy 
Chuyên 

khoa I 

Răng hàm 

mặt 
Bác sỹ 

004091/HAG-

CCHN 
11/8/2017 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa. Khám 

bệnh chữa bệnh chuyên khoa Tai-Mũi -

Họng. Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Răng – Hàm Mặt. 

11 Lê Tiến Tùng 
Bác sĩ Y 

Học Cổ 

truyền 

Y học cổ 

truyền 
Bác sỹ 

001205/HAG-

CCNH 
10/3/2020 

Khám bệnh chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

2. Hộ sinh 

TT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Chức danh 

chuyên môn 
Số CCHN Ngày cấp Phạm vi hành nghề 

1 
Nguyễn Thị Hiền 

 
Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh 

00715/HAG-

GPHN 
09/6/2025 Hộ sinh 

2 Nguyễn Thanh Bình Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh 
000436/HAG-

GPHN 
30/12/2024 Hộ sinh 

3 
Nguyễn Thị Thanh 

Viễn 
Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh 

000672/HAG-

GPHN 
03/6/2025 Hộ sinh 
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